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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I 

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ DƯỢC PHẨM VÀ BÀO CHẾ THUỐC 

Khóa 2020-2022 

Số học viên: 1   

BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số tín chỉ 
Thời gian 

Đơn vị 

Phụ trách Tổng LT TH 

A. Học phần chung 

1 CB03011 Triết học 3 3 0 

28/09/2020 – 

31/10/2020 

BM. ML & TTHCM 

2 CB01011 Ngoại ngữ 3 3 0 BM. Ngoại ngữ 

3 YT00051 Tin học  3 2 1 BM. Dịch tễ học 

B. Học phần cơ sở, hỗ trợ 

1 DK03021 Dược động học 3 2 1 
02/11/2020 – 

05/12/2020 

LBM.  Dược lý - 

DLS 

2 DK01091 Phân tích dụng cụ 3 1 2 
LBM.  HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
07/12/2020 – 

12/12/2020 
 

3 DK05011 Độ ổn định thuốc 3 2 1 

14/12/2020 – 

16/01/2021 

BM. CND - Bào chế 

4 DK05231 Sinh dược học 3 1 2 

BM. CND - Bào chế 

LBM.  HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
18/01/2021 – 

23/01/2021 
 

C. Học phần chuyên ngành 

1 DK05211 
LT Thiết kế và tối ưu hóa công 

thức/ quy trình 
2 2 0 

25/01/2021 –  

27/03/2021 

(Nghỉ tết từ 

08/02/2021 đến 

20/02/2021) 

LBM.  CND - Bào 

chế 

2 DK05571 
TH Thiết kế và tối ưu hóa công 

thức/ quy trình 
3 0 3 

LBM.  CND - Bào 

chế 

3 DK05111 
LT Nghiên cứu phát triển dược 

phẩm 
2 2 0 

29/03/2021 –  

15/05/2021 

LBM.  CND - Bào 

chế 

4 DK05391 
TH Nghiên cứu phát triển dược 

phẩm 
3 0 3 

LBM.  CND - Bào 

chế 

5 DK05051 
LT Hệ thống quản lý chất lượng 

trong sản xuất thuốc 
2 2 0 

17/05/2021 –  

03/07/2021 

LBM.  CND - Bào 

chế 

6 DK05311 
TH Hệ thống quản lý chất lượng 

trong sản xuất thuốc 
3 0 3 

LBM.  CND - Bào 

chế 

Ôn tập và thi 
05/07/2021 – 

10/07/2021 
 

Nghỉ hè từ 12/07/2021 đến 21/08/2021 
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Cần Thơ, Ngày          tháng         năm 2020 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I 

Thi lần 2 (nếu có) 
23/08/2021 – 

28/08/2021 
 

7 DK05031 
LT Các quá trình công nghệ trong 

sản xuất dược phẩm 
2 2 0 

30/08/2021 – 

16/10/2021 

LBM.  CND - Bào 

chế 

8 DK05281 
TH Các quá trình công nghệ trong 

sản xuất dược phẩm 
3 0 3 

LBM.  CND - Bào 

chế 

9 DK05021 LT Các hệ thống trị liệu mới 2 2 0 
18/10/2021 – 

04/12/2021 

LBM.  CND - Bào 

chế 

10 DK05271 TH Các hệ thống trị liệu mới 3 0 3 
LBM.  CND - Bào 

chế 

Ôn tập và thi 
06/12/2021 – 

11/12/2021 
 

11 DK05101 
LT Mỹ phẩm-dược mỹ phẩm và 

thực phẩm chức năng 
2 2 0 

13/12/2021 – 

12/02/2022 

(Nghỉ tết từ 

24/01/2022 đến 

05/02/2022) 

LBM.  CND - Bào 

chế 

12 DK05381 
TH Mỹ phẩm-dược mỹ phẩm và 

thực phẩm chức năng 
3 0 3 

LBM.  CND - Bào 

chế 

13 DK05201 LT Sở hữu trí tuệ trong ngành dược 2 2 0 
14/02/2022 – 

02/04/2022 

LBM.  CND - Bào 

chế 

14 DK05541 
TH Sở hữu trí tuệ trong ngành 

dược 
3 0 3 

LBM.  CND - Bào 

chế 

Ôn tập và thi 
04/04/2022 – 

09/04/2022 
 

15 Thực hành tự chọn (chọn 1 môn) 
11/04/2022 – 

14/05/2022 
 

15.1 DK05401 

TH Nghiên cứu tính chất của 

nguyên liệu trước khi xây dựng 

công thức các dạng thuốc 

4 0 4  
LBM.  CND - Bào 

chế 

15.2 DK05351 
TH Kỹ thuật sản xuất một số 

nguyên liệu làm thuốc 
4 0 4  

LBM.  CND - Bào 

chế 

15.3 DK05561 
TH Tá dược và chất phụ gia trong 

dược phẩm 
4 0 4  

LBM.  CND - Bào 

chế 

15.4 DK05301 
TH Dược phẩm có nguồn gốc dược 

liệu-sinh học 
4 0 4  

LBM.  CND - Bào 

chế 

15.5 DK05601 
TH Thực hành bào chế công 

nghiệp dược 
4 0 4  

LBM.  CND - Bào 

chế 

D. Thi kết thúc khóa học 

1 DK00031 LT Thi kết thúc khóa học 5 0 5 
16/05/2022 – 

09/07/2022 

Khoa Dược 

2 DK00051 TH Thi kết thúc khóa học 5 5 0 Khoa Dược 

Ôn tập và thi  
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CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ DƯỢC LÂM SÀNG 

Khóa 2020-2022 

Số học viên: 41   

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số tín chỉ 
Thời gian 

Đơn vị 

Phụ trách Tổng LT TH 

A. Học phần chung 

1 CB03011 Triết học 3 3 0 

28/09/2020 – 

31/10/2020 

BM. ML & TTHCM 

2 CB01011 Ngoại ngữ 3 3 0 BM. Ngoại ngữ 

3 YT00051 Tin học  3 2 1 BM. Dịch tễ học 

B. Học phần cơ sở, hỗ trợ 

1 YY04031 Sinh lý 3 2 1 02/11/2020 – 

05/12/2020 

BM. Sinh lý 

2 DK05231 Sinh dược học 3 1 2 LBM. Dược lý - DLS 

Ôn tập và thi 
07/12/2020 – 

12/12/2020 
 

3 DK03021 Dược động học 3 2 1 14/12/2020 – 

16/01/2021 

LBM. Dược lý - DLS 

4 DK03031 Dược phân tử 3 1 2 LBM. Dược lý - DLS 

Ôn tập và thi 
18/01/2021 – 

23/01/2021 
 

C. Học phần chuyên ngành 

1 DK03121 
LT Thông tin thuốc và cảnh giác 

dược 
2 2 0 

25/01/2021 –  

27/03/2021 

(Nghỉ tết từ 

08/02/2021 đến 

20/02/2021) 

LBM. Dược lý - DLS 

2 DK03351 
TH Thông tin thuốc và cảnh giác 

dược 
3 0 3 LBM. Dược lý - DLS 

3 DK03061 
LT Đánh giá và quản lý tương tác 

thuốc 
2 2 0 

29/03/2021 –  

15/05/2021 

LBM. Dược lý - DLS 

4 DK03201 
TH Đánh giá và quản lý tương tác 

thuốc 
3 0 3 LBM. Dược lý - DLS 

5 DK03051 LT Chăm sóc dược 2 2 0 17/05/2021 –  

03/07/2021 

LBM. Dược lý - DLS 

6 DK03181 TH Chăm sóc dược 3 0 3 LBM. Dược lý - DLS 

Ôn tập và thi 
05/07/2021 – 

10/07/2021 
 

Nghỉ hè từ 12/07/2021 đến 21/08/2021 

Thi lần 2 (nếu có) 
23/08/2021 – 

28/08/2021 
 

7 DK03081 LT Quản lý dược bệnh viện 2 2 0 30/08/2021 – 

16/10/2021 

LBM. Dược lý - DLS 

8 DK03291 TH Quản lý dược bệnh viện 3 0 3 LBM. Dược lý - DLS 

9 DK03161 

LT Ứng dụng nguyên tắc về dược 

động học và dược lực học trong sử 

dụng kháng sinh 

2 2 0 

18/10/2021 – 

04/12/2021 

LBM. Dược lý - DLS 

10 DK03401 

TH Ứng dụng nguyên tắc về dược 

động học và dược lực học trong sử 

dụng kháng sinh I 

3 0 3 LBM. Dược lý - DLS 

Ôn tập và thi 
06/12/2021 – 

11/12/2021 
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Cần Thơ, Ngày          tháng         năm 2020 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 
 

 

 

 

 

 

 

BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT 

Khóa 2020-2022 

Số học viên: 3   

11 DK03101 LT Sử dụng thuốc trong điều trị 2 2 0 13/12/2021 – 

12/02/2022 

(Nghỉ tết từ 

24/01/2022 đến 

05/02/2022) 

LBM. Dược lý - DLS 

12 DK03321 TH Sử dụng thuốc trong điều trị 3 0 3 LBM. Dược lý - DLS 

13 DK03381 TH dược lâm sàng tại bệnh viện 5 0 5 
14/02/2022 – 

02/04/2022 
LBM. Dược lý - DLS 

Ôn tập và thi 
04/04/2022 – 

09/04/2022 
 

14 Thực hành tự chọn (chọn 1 môn) 
11/04/2022 – 

14/05/2022 
 

14.1 DK03231 
TH Hóa sinh lâm sàng trong thực 

hành dược lâm sàng 
4 0 4  LBM. Dược lý - DLS 

14.2 DK03301 TH Sai sót trong sử dụng thuốc 4 0 4  LBM. Dược lý - DLS 

14.3 DK03191 
TH Chiến lược nâng cao tuân thủ 

điều trị 
4 0 4  LBM. Dược lý - DLS 

14.4 DK03251 
TH Nâng cao kỹ năng kê đơn theo 

hướng dẫn điều trị 
4 0 4  LBM. Dược lý - DLS 

14.5 DK03241 
TH Kỹ năng tư vấn sử dụng thuốc 

dành cho dược sĩ lâm sàng 
4 0 4  LBM. Dược lý - DLS 

D. Thi kết thúc khóa học 

1 DK00031 LT Thi kết thúc khóa học 5 0 5 
16/05/2022 – 

09/07/2022 

Khoa Dược 

2 DK00051 TH Thi kết thúc khóa học 5 5 0 Khoa Dược 

Ôn tập và thi  

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số tín chỉ 
Thời gian 

Đơn vị 

Phụ trách Tổng LT TH 

A. Học phần chung 
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1 CB03011 Triết học 3 3 0 
28/09/2020 – 

31/10/2020 

BM. ML & TTHCM 

2 CB01011 Ngoại ngữ 3 3 0 BM. Ngoại ngữ 

3 YT00051 Tin học  3 2 1 BM. Dịch tễ học 

B. Học phần cơ sở, hỗ trợ 

1 DK01091 Phân tích dụng cụ 3 2 1 

02/11/2020 – 

05/12/2020 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

2 DK05231 Sinh dược học 3 1 2 

BM. CND - Bào chế 

LBM.  HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
07/12/2020 – 

12/12/2020 
 

3 DK05221 Luật pháp và pháp chế dược 3 2 1 
14/12/2020 – 

16/01/2021 

BM. Quản lý dược 

4 DK01081 
Phân tích dữ liệu trong kiểm 

nghiệm thuốc 
3 1 2 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
18/01/2021 – 

23/01/2021 
 

C. Học phần chuyên ngành 

1 DK01031 
LT Hiệu chuẩn thiết bị phân tích 

trong phòng thí nghiệm 
2 2 0 

25/01/2021 –  

27/03/2021 

(Nghỉ tết từ 

08/02/2021 đến 

20/02/2021) 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

2 DK01141 
TH Hiệu chuẩn thiết bị phân tích 

trong phòng thí nghiệm I 
3 0 3 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

3 DK01021 LT Độ ổn định thuốc 2 2 0 
29/03/2021 –  

15/05/2021 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

4 DK01131 TH Độ ổn định thuốc I 3 0 3 
LBM. HPT - KN - 

ĐC 

5 DK01061 
LT Kiểm nghiệm tạp chất liên quan 

trong thuốc 
2 2 0 

17/05/2021 –  

03/07/2021 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

6 DK01181 
TH Kiểm nghiệm tạp liên quan 

trong thuốc I 
3 0 3 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
05/07/2021 – 

10/07/2021 
 

Nghỉ hè từ 12/07/2021 đến 21/08/2021 

Thi lần 2 (nếu có) 
23/08/2021 – 

28/08/2021 
 

7 DK01041 LT Kiểm nghiệm độc chất 2 2 0 
30/08/2021 – 

16/10/2021 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

8 DK01151 TH Kiểm nghiệm độc chất I 3 0 3 
LBM. HPT - KN - 

ĐC 

9 DK01051 
LT Kiểm nghiệm dược liệu, chế 

phẩm có nguồn gốc tự nhiên 
2 2 0 

18/10/2021 – 

04/12/2021 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

10 DK01161 
TH Kiểm nghiệm dược liệu, chế 

phẩm có nguồn gốc tự nhiên I 
3 0 3 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
06/12/2021 – 

11/12/2021 
 

11 DK01071 
LT Kiểm nghiệm thực phẩm và mỹ 

phẩm 
2 2 0 

13/12/2021 – 

12/02/2022 

(Nghỉ tết từ 

24/01/2022 đến 

05/02/2022) 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

12 DK01191 
TH Kiểm nghiệm thực phẩm và mỹ 

phẩm I 
3 0 3 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 
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Cần Thơ, Ngày          tháng         năm 2020 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

 

 

 

 Võ Hu 

 

BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP I 

CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC 

Khóa 2020-2022 

Số học viên:    

13 DK01011 

LT Đánh giá tương đương sinh học 

và theo dõi nồng độ thuốc trong trị 

liệu 

2 2 0 

14/02/2022 – 

02/04/2022 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

14 DK01121 

TH Đánh giá tương đương sinh học 

và theo dõi nồng độ thuốc trong trị 

liệu I 

3 0 3 
LBM. HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
04/04/2022 – 

09/04/2022 
 

15 Thực hành tự chọn (chọn 1 môn) 
11/04/2022 – 

14/05/2022 
 

15.1 DK01211 

TH Phương pháp thiết lập các chất 

đối chiếu sử dụng trong kiểm 

nghiệm thuốc II 

4 0 4  
LBM. HPT - KN - 

ĐC 

15.2 DK01221 
TH Xác định độc tính trên mô hình 

thực nghiệm invitro và invivo II 
4 0 4  

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

15.3 DK01201 
TH Kiểm nghiệm thuốc bằng 

phương pháp vi sinh II 
4 0 4  

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

15.4 DK01171 
TH Kiểm nghiệm nước uống và 

nước sinh hoạt II 
4 0 4  

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

15.5 DK01111 
TH Các phương pháp xử lý mẫu 

dùng trong kiểm nghiệm thuốc II 
4 0 4  

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

D. Thi kết thúc khóa học 

1 DK00031 LT Thi kết thúc khóa học 5 0 5 
16/05/2022 – 

09/07/2022 

Khoa Dược 

2 DK00051 TH Thi kết thúc khóa học 5 5 0 Khoa Dược 

Ôn tập và thi  

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số tín chỉ 
Thời gian 

Đơn vị 

Phụ trách Tổng LT TH 

A. Học phần chung 

1 CB03011 Triết học 3 3 0 

28/09/2020 – 

31/10/2020 

BM. ML & TTHCM 

2 CB01011 Ngoại ngữ 3 3 0 BM. Ngoại ngữ 

3 YT00051 Tin học  3 2 1 BM. Dịch tễ học 
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B. Học phần cơ sở, hỗ trợ 

1 DK05221 Luật pháp và pháp chế dược 3 2 1 

02/11/2020 – 

05/12/2020 

BM. Quản lý dược 

2 DK05231 Sinh dược học 3 1 2 

BM. CND - Bào chế 

LBM.  HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
07/12/2020 – 

12/12/2020 
 

3 DK03021 Dược động học 3 2 1 14/12/2020 – 

16/01/2021 

BM. Dược lý - Dược 

lâm sàng 

4 DK05241 Sở hữu trí tuệ trong ngành dược 3 1 2 BM. Quản lý dược 

Ôn tập và thi 
18/01/2021 – 

23/01/2021 
 

C. Học phần chuyên ngành 

1 DK05121 LT Pháp chế dược chuyên ngành 2 2 0 

25/01/2021 –  

27/03/2021 

(Nghỉ tết từ 

08/02/2021 đến 

20/02/2021) 

BM. Quản lý dược 

2 DK05411 TH Pháp chế dược chuyên ngành 3 0 3 BM. Quản lý dược 

3 DK05071 LT Kinh tế dược chuyên ngành 2 2 0 29/03/2021 –  

15/05/2021 

BM. Quản lý dược 

4 DK05331 TH Kinh tế dược chuyên ngành 3 0 3 BM. Quản lý dược 

5 DK05141 LT Quản lý chất lượng thuốc 2 2 0 17/05/2021 –  

03/07/2021 

BM. Quản lý dược 

6 DK05431 TH Quản lý chất lượng thuốc 3 0 3 BM. Quản lý dược 

Ôn tập và thi 
05/07/2021 – 

10/07/2021 
 

Nghỉ hè từ 12/07/2021 đến 21/08/2021 

Thi lần 2 (nếu có) 
23/08/2021 – 

28/08/2021 
 

7 DK05081 LT Marketing dược 2 2 0 30/08/2021 – 

16/10/2021 

BM. Quản lý dược 

8 DK05361 TH Marketing dược 3 0 3 BM. Quản lý dược 

9 DK05041 LT Dược cộng đồng 2 2 0 18/10/2021 – 

04/12/2021 

BM. Quản lý dược 

10 DK05291 TH Dược cộng đồng 3 0 3 BM. Quản lý dược 

Ôn tập và thi 
06/12/2021 – 

11/12/2021 
 

11 DK05161 LT Quản lý dược bệnh viện 2 2 0 13/12/2021 – 

12/02/2022 

(Nghỉ tết từ 

24/01/2022 đến 

05/02/2022) 

BM. Quản lý dược 

12 DK05461 TH Quản lý dược bệnh viện 3 0 3 BM. Quản lý dược 

13 DK05191 LT Quản lý nhà nước về y tế 2 2 0 14/02/2022 – 

02/04/2022 

BM. Quản lý dược 

14 DK05501 TH Quản lý nhà nước về y tế 3 0 3 BM. Quản lý dược 

Ôn tập và thi 
04/04/2022 – 

09/04/2022 
 



8 

 

Cần Thơ, Ngày          tháng         năm 2020 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

 

 

 

 

 

15 Thực hành tự chọn (chọn 1 môn) 
11/04/2022 – 

14/05/2022 
 

15.1 DK05251 TH Bảo hiểm y tế 4 0 4  BM. Quản lý dược 

15.2 DK05531 
TH Sở hữu trí tuệ trong ngành 

dược 
4 0 4  BM. Quản lý dược 

15.3 DK05511 TH Quản lý trang thiết bị dược 4 0 4  BM. Quản lý dược 

15.4 DK05581 
TH Thông tin thuốc và cảnh giác 

dược 
4 0 4  BM. Quản lý dược 

15.5 DK05341 TH Kinh tế y tế 4 0 4  BM. Quản lý dược 

D. Thi kết thúc khóa học 

1 DK00031 LT Thi kết thúc khóa học 5 0 5 

16/05/2022 – 

09/07/2022 

Khoa Dược 

2 DK00051 TH Thi kết thúc khóa học 5 5 0 Khoa Dược 

Ôn tập và thi  
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BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ DƯỢC LÂM SÀNG 

Khóa 2020-2022 

Số học viên: 19   

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số tín chỉ 
Thời gian 

Đơn vị 

Phụ trách Tổng LT TH 

A. Học phần chung 

1 CB03011 Triết học 3 3 0 

28/09/2020 – 

31/10/2020 

BM. ML & TTHCM 

2 CB01011 Ngoại ngữ 3 3 0 BM. Ngoại ngữ 

3 YT00031 Phương pháp NCKH 3 2 1 Khoa YTCC 

B. Học phần cơ sở, hỗ trợ 

1 YY04031 Sinh lý 3 2 1 
02/11/2020 – 

05/12/2020 

BM. Sinh lý 

2 DK05231 Sinh dược học 3 1 2 LBM. Dược lý - DLS 

Ôn tập và thi 
07/12/2020 – 

12/12/2020 
 

3 DK03021 Dược động học 3 2 1 
14/12/2020 – 

16/01/2021 

LBM. Dược lý - DLS 

4 DK03031 Dược phân tử 3 1 2 LBM. Dược lý - DLS 

Ôn tập và thi 
18/01/2021 – 

23/01/2021 
 

C. Học phần chuyên ngành 

1 DK03121 
LT Thông tin thuốc và cảnh giác 

dược 
2 2 0 

25/01/2021 –  

27/03/2021 

(Nghỉ tết từ 

08/02/2021 đến 

20/02/2021) 

LBM. Dược lý - DLS 

2 DK03351 
TH Thông tin thuốc và cảnh giác 

dược 
3 0 3 LBM. Dược lý - DLS 

3 DK03061 
LT Đánh giá và quản lý tương tác 

thuốc 
2 2 0 

29/03/2021 –  

15/05/2021 

LBM. Dược lý - DLS 

4 DK03201 
TH Đánh giá và quản lý tương tác 

thuốc 
3 0 3 LBM. Dược lý - DLS 

5 DK03051 LT Chăm sóc dược 2 2 0 17/05/2021 –  

03/07/2021 

LBM. Dược lý - DLS 

6 DK03181 TH Chăm sóc dược 3 0 3 LBM. Dược lý - DLS 

Ôn tập và thi 
05/07/2021 – 

10/07/2021 
 

Nghỉ hè từ 12/07/2021 đến 21/08/2021 

Thi lần 2 (nếu có) 
23/08/2021 – 

28/08/2021 
 

7 DK03081 LT Quản lý dược bệnh viện 2 2 0 LBM. Dược lý - DLS 
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Cần Thơ, Ngày          tháng         năm 2020 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

8 DK03291 TH Quản lý dược bệnh viện 3 0 3 
30/08/2021 – 

16/10/2021 
LBM. Dược lý - DLS 

9 DK03161 

LT Ứng dụng nguyên tắc về dược 

động học và dược lực học trong sử 

dụng kháng sinh 

2 2 0 

18/10/2021 – 

04/12/2021 

LBM. Dược lý - DLS 

10 DK03401 

TH Ứng dụng nguyên tắc về dược 

động học và dược lực học trong sử 

dụng kháng sinh I 

3 0 3 LBM. Dược lý - DLS 

Ôn tập và thi 
06/12/2021 – 

11/12/2021 
 

11 DK03101 LT Sử dụng thuốc trong điều trị 2 2 0 13/12/2021 – 

12/02/2022 

(Nghỉ tết từ 

24/01/2022 đến 

05/02/2022) 

LBM. Dược lý - DLS 

12 DK03321 TH Sử dụng thuốc trong điều trị 3 0 3 LBM. Dược lý - DLS 

13 DK03381 TH dược lâm sàng tại bệnh viện 2 2 0 
14/02/2022 – 

02/04/2022 

LBM. Dược lý - DLS 

14 DK03231 
TH Hóa sinh lâm sàng trong thực 

hành dược lâm sàng 
3 0 3 LBM. Dược lý - DLS 

Ôn tập và thi 
04/04/2022 – 

09/04/2022 
 

D. Luận văn 

1 DK00011 Luận văn 10 0 10 
11/04/2022 – 

30/07/2022 

Khoa Dược 

Hoàn chỉnh và bảo vệ luận văn  
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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT 

Khóa 2020-2022 

Số học viên: 5   

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số tín chỉ 
Thời gian 

Đơn vị 

Phụ trách Tổng LT TH 

A. Học phần chung 

1 CB03011 Triết học 3 3 0 

28/09/2020 – 

31/10/2020 

BM. ML & TTHCM 

2 CB01011 Ngoại ngữ 3 3 0 BM. Ngoại ngữ 

3 YT00031 Phương pháp NCKH 3 2 1 Khoa YTCC 

B. Học phần cơ sở, hỗ trợ 

1 DK01091 Phân tích dụng cụ 3 2 1 

02/11/2020 – 

05/12/2020 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

2 DK05231 Sinh dược học 3 1 2 

BM. CND - Bào chế 

LBM.  HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
07/12/2020 – 

12/12/2020 
 

3 DK05221 Luật pháp và pháp chế dược 3 2 1 
14/12/2020 – 

16/01/2021 

BM. Quản lý dược 

4 DK01081 
Phân tích dữ liệu trong kiểm 

nghiệm thuốc 
3 1 2 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
18/01/2021 – 

23/01/2021 
 

C. Học phần chuyên ngành 

1 DK01031 
LT Hiệu chuẩn thiết bị phân tích 

trong phòng thí nghiệm 
2 2 0 

25/01/2021 –  

27/03/2021 

(Nghỉ tết từ 

08/02/2021 đến 

20/02/2021) 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

2 DK01141 
TH Hiệu chuẩn thiết bị phân tích 

trong phòng thí nghiệm I 
3 0 3 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

3 DK01021 LT Độ ổn định thuốc 2 2 0 
29/03/2021 –  

15/05/2021 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

4 DK01131 TH Độ ổn định thuốc I 3 0 3 
LBM. HPT - KN - 

ĐC 

5 DK01061 
LT Kiểm nghiệm tạp chất liên quan 

trong thuốc 
2 2 0 

17/05/2021 –  

03/07/2021 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

6 DK01181 
TH Kiểm nghiệm tạp liên quan 

trong thuốc I 
3 0 3 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
05/07/2021 – 

10/07/2021 
 

Nghỉ hè từ 12/07/2021 đến 21/08/2021 

Thi lần 2 (nếu có) 
23/08/2021 – 

28/08/2021 
 

7 DK01041 LT Kiểm nghiệm độc chất 2 2 0 
30/08/2021 – 

16/10/2021 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

8 DK01151 TH Kiểm nghiệm độc chất I 3 0 3 
LBM. HPT - KN - 

ĐC 
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Cần Thơ, Ngày          tháng         năm 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II 

CHUYÊN NGÀNH DƯỢC LÝ VÀ DƯỢC LÂM SÀNG 

Khóa 2020-2022 

Số học viên: 5   

9 DK01051 
LT Kiểm nghiệm dược liệu, chế 

phẩm có nguồn gốc tự nhiên 
2 2 0 

18/10/2021 – 

04/12/2021 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

10 DK01161 
TH Kiểm nghiệm dược liệu, chế 

phẩm có nguồn gốc tự nhiên I 
3 0 3 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
06/12/2021 – 

11/12/2021 
 

11 DK01071 
LT Kiểm nghiệm thực phẩm và mỹ 

phẩm 
2 2 0 

13/12/2021 – 

12/02/2022 

(Nghỉ tết từ 

24/01/2022 đến 

05/02/2022) 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

12 DK01191 
TH Kiểm nghiệm thực phẩm và mỹ 

phẩm I 
3 0 3 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

13 DK01011 

LT Đánh giá tương đương sinh học 

và theo dõi nồng độ thuốc trong trị 

liệu 

2 2 0 

14/02/2022 – 

02/04/2022 

LBM. HPT - KN - 

ĐC 

14 DK01121 

TH Đánh giá tương đương sinh học 

và theo dõi nồng độ thuốc trong trị 

liệu I 

3 0 3 
LBM. HPT - KN - 

ĐC 

Ôn tập và thi 
04/04/2022 – 

09/04/2022 
 

D. Luận văn 

1 DK00011 Luận văn 10 0 10 
11/04/2022 – 

30/07/2022 

Khoa Dược 

Hoàn chỉnh và bảo vệ luận văn  

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số tín chỉ 
Thời gian 

Đơn vị 

Phụ trách Tổng LT TH 



13 

 

A. Học phần chung 

1 YT00062 Tin học nâng cao 2 1 1 

28/09/2020 – 

31/10/2020 

Khoa YTCC 

2 YT00042 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

sức khỏe 
3 2 1 Khoa YTCC 

3 YT00022 Phương pháp giảng dạy y học 3 2 1 Khoa YTCC 

B. Học phần cơ sở, hỗ trợ 

1 YY05052 Sinh học phân tử ứng dụng y học 3 2 1 
02/11/2020 – 

19/12/2020 

BM. Sinh lý 

bệnh - MD 

2 DK03012 
Các phương pháp nghiên cứu trong 

ngành Dược 
4 1 3 

BM. Dược lý - 

DLS 

Ôn tập và thi 
21/12/2020 – 

26/12/2020 
 

C. Học phần chuyên ngành 

1 DK03132 
LT Thông tin thuốc và cảnh giác 

dược 
2 2 0 

28/12/2020 – 

06/03/2021 

(Nghỉ tết từ 

08/02/2021 đến 

20/02/2021) 

BM. Dược lý - 

DLS 

2 DK03362 
TH Thông tin thuốc và cảnh giác 

dược 
4 0 4 

BM. Dược lý - 

DLS 

3 DK03072 
LT Đánh giá và quản lý tương tác 

thuốc 
2 2 0 

08/03/2021 – 

01/05/2021 

BM. Dược lý - 

DLS 

4 DK03212 
TH Đánh giá và quản lý tương tác 

thuốc 
4 0 4 

BM. Dược lý - 

DLS 

Ôn tập và thi 
03/05/2021 – 

08/05/2021 
 

5 DK03042 
LT Biện luận kết quả xét nghiệm 

lâm sàng 
2 2 0 

10/05/2021 – 

03/07/2021 

BM. Dược lý - 

DLS 

6 DK03172 
TH Biện luận kết quả xét nghiệm 

lâm sàng 
4 0 4 

BM. Dược lý - 

DLS 

Ôn tập và thi 
05/07/2021 – 

10/07/2021 
 

Nghỉ hè từ 12/07/2021 đến 21/08/2021 

Thi lần 2 (nếu có) 
23/08/2021 – 

28/08/2021 
 

7 DK03092 

LT Sử dụng kháng sinh và chương 

trình quản lý kháng sinh tại bệnh 

viện 

2 2 0 

30/08/2021 – 

23/10/2021 

BM. Dược lý - 

DLS 

8 DK03312 

TH Sử dụng kháng sinh và chương 

trình quản lý kháng sinh tại bệnh 

viện 

4 0 4 
BM. Dược lý - 

DLS 

Ôn tập và thi 
25/10/2021 – 

30/10/2021 
 

9 DK03112 
LT Sử dụng thuốc trong điều trị 

một số bệnh mạn tính 
2 2 0 

01/11/2021 – 

25/12/2021 

BM. Dược lý - 

DLS 

10 DK03332 
TH Sử dụng thuốc trong điều trị 

một số bệnh mạn tính 
4 0 4 

BM. Dược lý - 

DLS 
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Cần Thơ, Ngày          tháng         năm 2020 

TL. HIỆU 

 

 

 

BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA CẤP II 

CHUYÊN NGÀNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC 

Khóa 2020-2022 

Số học viên: 5   

11 DK03142 
LT Thực hành dược lâm sàng tại 

bệnh viện 
2 2 0 

27/12/2021 – 

05/03/2022 

(Nghỉ tết từ 

24/01/2022 đến 

05/02/2022) 

BM. Dược lý - 

DLS 

12 DK03392 
TH Thực hành dược lâm sàng tại 

bệnh viện 
4 0 4 

BM. Dược lý - 

DLS 

Ôn tập và thi 
07/03/2022 – 

12/03/2022 
 

13 Thực hành tự chọn (chọn 1 môn) 
14/03/2022 – 

23/04/2022 
 

13.1 DK03342 
TH Sử dụng thuốc trong trị liệu ở 

người cao tuổi 
4 0 4  

BM. Dược lý - 

DLS 

13.2 DK03282 
TH Phương pháp đánh giá và can 

thiệp cải thiện sai sót trong trị liệu 
4 0 4  

BM. Dược lý - 

DLS 

13.3 DK03262 
TH Nâng cao kỹ năng sử dụng Y 

học chứng cứ dành cho dược sĩ 
4 0 4  

BM. Dược lý - 

DLS 

13.4 DK03372 TH Thực hành chăm sóc dược 4 0 4  
BM. Dược lý - 

DLS 

13.5 DK03222 TH Dược động học lâm sàng 4 0 4  
BM. Dược lý - 

DLS 

13.6 DK03272 
TH Phân tích đánh giá sử dụng 

thuốc trong bệnh viện 
4 0 4  

BM. Dược lý - 

DLS 

D. Thi kết thúc khóa học 

1 DK00032 LT Thi kết thúc khóa học 4 4 0 
25/04/2022 – 

09/07/2022 

Khoa Dược 

2 DK00072 TH Thi kết thúc khóa học 6 0 6 Khoa Dược 

Ôn tập và thi  

E.  Luận văn 

1 DK00022 Luận văn 10 0 10 25/04/2022 – 

01/10/2022 

Khoa Dược 

Hoàn chỉnh và bảo vệ luận văn  

TT 
Mã 

HP 
Tên học phần 

Số tín chỉ 
Thời gian 

Đơn vị 

Phụ trách Tổng LT TH 

A. Học phần chung 

1 YT00062 Tin học nâng cao 2 1 1 
28/09/2020 – 

31/10/2020 

Khoa YTCC 

2 YT00042 
Phương pháp nghiên cứu khoa học 

sức khỏe 
3 2 1 Khoa YTCC 
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3 YT00022 Phương pháp giảng dạy y học 3 2 1 Khoa YTCC 

B. Học phần cơ sở, hỗ trợ 

1 YT01062 Kinh tế y tế và bảo hiểm y tế 3 2 1 
02/11/2020 – 

19/12/2020 

BM. Dịch tễ học 

2 DK03012 
Các phương pháp nghiên cứu trong 

ngành Dược 
4 1 3 

LBM. Dược lý - 

DLS 

Ôn tập và thi 
21/12/2020 – 

26/12/2020 
 

C. Học phần chuyên ngành 

1 DK05132 LT Pháp chế dược chuyên ngành 2 2 0 
28/12/2020 – 

06/03/2021 

(Nghỉ tết từ 

08/02/2021 đến 

20/02/2021) 

BM. Quản lý 

dược 

2 DK05422 TH Pháp chế dược chuyên ngành 4 0 4 
BM. Quản lý 

dược 

3 DK05172 LT Quản lý kinh tế dược 2 2 0 
08/03/2021 – 

01/05/2021 

BM. Quản lý 

dược 

4 DK05482 TH Quản lý kinh tế dược 4 0 4 
BM. Quản lý 

dược 

Ôn tập và thi 
03/05/2021 – 

08/05/2021 
 

5 DK05062 LT Kinh tế doanh nghiệp dược 2 2 0 
10/05/2021 – 

03/07/2021 

BM. Quản lý 

dược 

6 DK05322 TH Kinh tế doanh nghiệp dược 4 0 4 
BM. Quản lý 

dược 

Ôn tập và thi 
05/07/2021 – 

10/07/2021 
 

Nghỉ hè từ 12/07/2021 đến 21/08/2021 

Thi lần 2 (nếu có) 
23/08/2021 – 

28/08/2021 
 

7 DK05092 LT Marketing dược 2 2 0 
30/08/2021 – 

23/10/2021 

BM. Quản lý 

dược 

8 DK05372 TH Marketing dược 4 0 4 
BM. Quản lý 

dược 

Ôn tập và thi 
25/10/2021 – 

30/10/2021 
 

9 DK05152 LT Quản lý chất lượng thuốc 2 2 0 
01/11/2021 – 

25/12/2021 

BM. Quản lý 

dược 

10 DK05442 TH Quản lý chất lượng thuốc 4 0 4 
BM. Quản lý 

dược 

11 DK05182 
LT Quản lý nghiệp vụ dược và 

dược cộng đồng 
2 2 0 

27/12/2021 – 

05/03/2022 

(Nghỉ tết từ 

24/01/2022 đến 

05/02/2022) 

BM. Quản lý 

dược 

12 DK05492 
TH Quản lý nghiệp vụ dược và 

dược cộng đồng 
4 0 4 

BM. Quản lý 

dược 

Ôn tập và thi 
07/03/2022 – 

12/03/2022 
 

13 Thực hành tự chọn (chọn 1 môn) 
14/03/2022 – 

23/04/2022 
 

13.1 DK05472 TH Quản lý dược bệnh viện 4 0 4  
BM. Quản lý 

dược 
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13.2 DK05522 TH Quản lý trang thiết bị dược 4 0 4  
BM. Quản lý 

dược 

13.3 DK05452 TH Quản lý cung ứng thuốc 4 0 4  
BM. Quản lý 

dược 

13.4 DK05262 TH Bảo hiểm y tế 4 0 4  
BM. Quản lý 

dược 

13.5 DK05592 
TH Thông tin thuốc và cảnh giác 

dược 
4 0 4  

BM. Quản lý 

dược 

13.6 DK05552 TH Sử dụng thuốc trong trị liệu 4 0 4  
BM. Quản lý 

dược 

D. Thi kết thúc khóa học 

1 DK00032 LT Thi kết thúc khóa học 4 4 0 

25/04/2022 – 

09/07/2022 

Khoa Dược 

2 DK00072 TH Thi kết thúc khóa học 6 0 6 Khoa Dược 

Ôn tập và thi  

E.  Luận văn 

1 DK00022 Luận văn 10 0 10 25/04/2022 – 

01/10/2022 

Khoa Dược 

Hoàn chỉnh và bảo vệ luận văn  


